                 TRƯỜNG MN CHÁNH PHÚ HÒA            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                             KHỐI LÁ  

              Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 
                 Chánh Phú Hòa, ngày    tháng 8 năm 2024
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

LÀM QUEN CHỮ CÁI - LÀM QUEN VỚI TOÁN - THỂ DỤC GIỜ HỌC

NĂM HỌC 2024-2025
	Tuần
	Chủ đề 
thực hiện
	ĐỀ TÀI 
	Thời gian

	
	
	LQCV
	LQVT
	TDGH


	

	1


	TRƯỜNG MẦM NON THÂN YÊU
	O,Ô,Ơ 
(Tiết 1)
	Ôn số lượng 1,2  (Trang 02)
	Đi khụy gối
	Từ ngày 09/9/2024 

đến ngày 20/9/2024
(2 tuần)

	2
	
	O,Ô,Ơ (Tiết 2)
	Ôn số lượng 3,4 (Trang 3)
	Đi bằng mép ngoài bàn chân
	

	3
	BẢN THÂN
	O,Ô,Ơ 
(Tiết 3)
	Đếm trong phạm vi 4 (Trang 4)
	Đi trên dây ( dây đặt trên mặt đất)
	Từ ngày 23/9/2024

 đến ngày

11/10/2024
(3 tuần)


	4


	
	A,Ă,Â (Tiết 1)
	So sánh số lượng trong phạm vi 4 (Trang 5)
	Đi trên ván kê dốc
	

	
	
	
	Sinh hoạt chiều: So sánh số lượng đồ vật ( Trang 6)
	
	

	5
	
	A,Ă,Â (Tiết 2)
	Tách, gộp trong phạm vi 3 ( Trang 7)
	Đi nối bàn chân tiến, lùi
	

	6
	GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG
	A,Ă,Â (Tiết 3)
	Tách gộp trong phạm vi 4 (Trang 8)
	Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	Từ ngày 14/10/2024
Đến ngày 01/11/2024

(3 tuần)

	7
	
	E,Ê 

(Tiết 1)
	Số lượng 5 (Trang 9)
	Đi thay đổi hướng 
( dích dắc) theo hiệu lệnh
	

	8
	
	E,Ê

 (Tiết 2)
	Đếm, so sánh số lượng trong phạm vi 5 (Trang 10)
	Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	

	9
	NGÀNH NGHỀ

	E,Ê 

(Tiết 3)
	Thêm 1 (Trang 11)
	Chạy đổi hướng theo hiệu lệnh
	Từ ngày 04/11/2024
Đến ngày 22/11/2024
(3 tuần)

	10
	
	U,Ư  (Tiết1)
	Tách, gộp trong phạm vi 5 (Trang 12)
	Chạy 18 m trong khoảng 10 giây
	

	
	
	  
	 Sinh hoạt chiều: 

Hình và mối liên hệ giữa các hình  (Trang 13)
	
	

	11
	
	U,Ư

(Tiết 2)
	 Số lượng 6 (Trang 14)
	Chạy chậm 100m
	

	12
	BÉ NHẬN BIẾT AN TOÀN VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH
	U,Ư

(Tiết 3)
	So sánh số lượng trong phạm vi 6 (Trang 15)
	Bật liên tục vào vòng (liên tiếp qua các vạch kẻ qua các vòng)
	Từ ngày 25/11/2024
Đến ngày 06/12/2024
(2 tuần)


	13
	
	P,Q  

(Tiết 1)
	Bớt 1; ôn các hình 
(Trang 16)
	Bật xa 50 cm
	

	14
	THIÊN NHIÊN QUANH BÉ
	P,Q
(Tiết 2)
	So sánh độ dài và sắp xếp theo trình tự  (Trang 17) 
	Bật (nhảy) từ trên cao 40-45cm xuống ( Bật sâu)
	Từ ngày 09/12/2024
Đến ngày

20/12/2024
(2 tuần)

	
	
	
	Sinh hoạt chiều: Đo dung tích bằng một vật đo 
(Trang 43)
	
	

	15
	
	P,Q 

(Tiết 3)
	Tách, gộp trong phạm vi 6 (Trang 18)
	Bật tách chân, chụm chân
	

	16
	BÉ VUI THỂ THAO
	G,Y 
(Tiết 1)
	Số lượng 7 (Trang 19)
	Bật tách chân, chụm chân theo trò chơi
	Từ ngày 23/12/2024
Đến ngày

03/01/2025
(2 tuần)

	17


	
	G,Y 
(Tiết 2)
	Tạo nhóm và đếm đến 7 (Trang 20)
	Tung bóng lên cao và bắt ( bắt bóng bằng 2 tay)
	

	18
	TẾT NGUYÊN ĐÁN
	G,Y 
(Tiết 3)
	Đếm, so sánh số lượng trong phạm vi 7(Trang 21)
	Đập- bắt bóng tại chỗ
	Từ ngày 06/01/2025
Đến ngày

24/01/2025
(3 tuần)

	19
	
	 B,D,Đ (Tiết 1)
	Thêm 2 (Trang 22)
	Đi vừa đập- bắt bóng
	

	20
	
	B,D,Đ (Tiết 2)
	Tách, gộp trong phạm vi 7 (Trang 23)
	Ném xa bằng 1 tay
	

	21
	NHỮNG CON VẬT NGỘ NGHĨNH
	B,D,Đ (Tiết 3)
	Số lượng 8 (Trang 24) 
	Ném xa bằng 2 tay
	Từ ngày 10/02/2025
Đến ngày 28/02/2025
(3 tuần)

	
	
	
	Sinh hoạt chiều: Nhận biết các ngày trong tuần    (Trang 44)
	
	

	22
	
	I,T,C 
 (Tiết 1)
	Đếm đến 8 (Trang 25)
	Ném trúng đích

( đích nằm ngang)
	

	23
	
	I,T,C  
(Tiết 2)
	Thêm cho đủ số lượng cho trước trong phạm vi 8 (Trang  26)
	Ném trúng đích 

( đích thẳng đứng)
	

	24


	THẾ GIỚI THỰC VẬT
	I,T,C  
(Tiết 3)
	Bớt tùy ý và đếm trong phạm vi 8 (Trang  27)
	Chuyền bóng bằng 2 tay qua đầu, ra sau lưng
	Từ ngày 03/3/2025
Đến ngày 21/3/2025
(3 tuần)


	25
	
	L,N,M 

(Tiết 1)
	Tách, gộp trong phạm vi 8 (Trang 28)
	Chuyền bóng bằng 2 tay qua đầu, ra phía trước
	

	
	
	
	 Sinh hoạt chiều: 

Sắp xếp theo quy tắc 1-2 (Trang 29)
	
	

	26
	
	L,N,M

 (Tiết 2)
	Số lượng 9 (Trang 30)
	Chuyền bắt bóng trên đầu, qua chân
	

	27
	BÉ THAM GIA GIAO THÔNG


	L,N,M 

(Tiết 3)
	Tạo nhóm và đếm đến 9 (Trang 31)
	Chuyền bắt bóng trên đầu, qua chân theo trò chơi
	Từ ngày 24/3/2025
Đến ngày 11/4/2025
(3 tuần)

	28
	
	H,K 

(Tiết 1)
	So sánh số lượng trong phạm vi 9 (Trang 32)
	Bò bằng bàn tay, bàn chân
	

	29
	
	H,K 

 (Tiết 2)
	Bớt, phân loại và đếm trong phạm vi 9   (Trang 33)
	Bò bằng bàn tay, bàn chân theo trò chơi
	

	30
	QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM–

BÁC HỒ KÍNH YÊU

	H,K  

(Tiết 3)
	Tách, gộp trong phạm vi 9 (Trang 34) 
	Bò theo đường 
dích dắc
	Từ ngày 14/4/2025
Đến ngày 02/5/2025
(3 tuần)


	
	
	
	Sinh hoạt chiều: Xác định vị trí của đối tượng so với vật chuẩn (Trang 35)
	
	

	31
	
	S,X (Tiết 1)
	Số lượng 10 (Trang 36)
	Bò chui qua ống dài 

( độ dài ống 1,5 m)
	

	32
	
	S,X (Tiết 2)
	Tạo nhóm và đếm trong phạm vi 10 (Trang 37)
	Bò chui qua cổng theo trò chơi
	

	33
	TRƯỜNG TIỂU HỌC
	S,X (Tiết 3)
	So sánh số lượng trong phạm vi 10 (Trang 38)
	Bò chui qua cổng theo trò chơi
	

	
	
	
	Sinh hoạt chiều: Những con số sử dụng trong cuộc sống hàng ngày (Trang 44)
	
	

	34
	
	V,R (Tiết 1)
	Tách, gộp trong phạm vi 10 (Trang 39)
	Trườn kết hợp trèo qua ghế ( ghê dài- ghế băng)
	Từ ngày 05/5/2025 
đến ngày 23/5/2025
(3 tuần)


	
	
	
	Sinh hoạt chiều:  Đo độ dài của đối tượng bằng cách dùng 1 vật  làm thước đo  (Trang 40)
	Trườn kết hợp trèo qua băng ghế theo trò chơi
	

	35
	
	V,R (Tiết 2)

	Hình khối và các lợi ích của hình khối trong cuộc sống hàng ngày (Trang 41)
	Trèo lên, xuống thang
	

	
	
	Sinh hoạt chiều: 

V,R (Tiết 3)
	Sắp xếp theo quy tắc 1,2,3  (Trang 42) 
	Trèo lên, xuống thang theo trò chơi
	



                           Hiệu trưởng                                                                         Khối trưởng

                             Huỳnh Thị Tuyết Mai

1

